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	CCHC
	Cải cách hành chính

	DTI
	Chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index)

	ĐMST
	Đổi mới sáng tạo

	GII
	Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index)

	KH&CN
	Khoa học và Công nghệ

	KH,CN,ĐMST&CĐS
	Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số

	KT-XH
	Kinh tế - xã hội

	NC&PT
	Nghiên cứu và phát triển

	OECD
	Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế

	PAPI
	Chỉ số chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

	PAR Index
	Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

	PCI
	Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

	PII
	Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index)

	WIPO
	Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
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[bookmark: _Toc199250547]1.1. Sự cần thiết xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương
[bookmark: _Toc95308094][bookmark: _Toc95308415][bookmark: _Toc106222728][bookmark: _Toc122097317]Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo  đến năm 2030... đã khẳng định đổi mới mô hình tăng trưởng của nước ta theo hướng “chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Tuy nhiên, do chưa có các mô tả định lượng để giúp hình dung và cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nên cần thiết phải có một bộ chỉ số mô tả hiện trạng mô hình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH,CN,ĐMST&CĐS), qua đó cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về điểm mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết, giúp cho các nhà hoạch định chính sách và các cấp lãnh đạo có cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp cho phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương. 
Ở cấp quốc gia, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, từ năm 2017 Chính phủ đã sử dụng chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu (viết tắt là GII theo tiếng Anh “Global Innovation Index”) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố hằng năm nhằm qua đó xác định các điểm mạnh, điểm yếu của quốc gia để từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp cải thiện phù hợp, cũng như để kịp thời xây dựng, ban hành các chính sách có liên quan. Tại Nghị quyết hằng năm, Chính phủ phân công cụ thể đến từng bộ, ngành để chủ trì theo dõi và cải thiện các chỉ số Việt Nam còn yếu kém, đồng thời giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối điều phối, theo dõi chung. Dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao, cụ thể của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của các Phó thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc hiệu quả của các bộ, ngành, trong những năm qua kết quả chỉ số GII của Việt Nam luôn có sự cải thiện tích cực. Trong Báo cáo GII năm 2024 của WIPO, Việt Nam tiếp tục được tổ chức WIPO ghi nhận là quốc gia có điểm số cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước cùng nhóm thu nhập. Trong 14 năm liền, Việt Nam luôn có kết quả ĐMST cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra phát triển Kinh tế-Xã hội. Việt Nam là một trong số ít những quốc gia thu nhập trung bình thấp được tổ chức WIPO ghi nhận có tốc độ bắt kịp về ĐMST nhanh nhất. 
Ở cấp địa phương, qua theo dõi thực tế cho thấy các địa phương còn lúng túng trong việc tham gia thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện chỉ số GII cấp quốc gia. Một trong những lí do là chỉ số GII đánh giá ở cấp quốc gia nên nhiều số liệu thống kê tương tự ở cấp địa phương là không có, đồng thời phương pháp đánh giá theo quy chuẩn quốc tế còn mới lạ nên có những điểm không phù hợp với cấp địa phương của Việt Nam. Bên cạnh đó, do có sự khác biệt giữa các địa phương về quy mô KT-XH, về dân số, về đất đai, về cơ cấu kinh tế, về định hướng phát triển... nên các địa phương cần và phải lựa chọn mô hình phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS khác nhau, phù hợp với bối cảnh, điều kiện, đặc điểm riêng có của địa phương mình. Những vấn đề trên đòi hỏi các địa phương phải nắm được thực trạng mô hình phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS của địa phương mình, do đó nhiều địa phương kiến nghị cần có bộ chỉ số ĐMST dành riêng cho địa phương để căn cứ vào đó có thể chỉ đạo điều hành tốt hơn, sát với thực tiễn hơn.
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Chỉ số ĐMST cấp địa phương (viết tắt là PII) được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS của từng địa phương, qua đó cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS của từng địa phương, giúp cho các nhà hoạch định chính sách và các cấp lãnh đạo của địa phương có cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp cho phát triển KT-XH của địa phương dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS. 
Với chính quyền các cấp, chỉ số PII có các mục đích chính như sau:
1. Cung cấp các căn cứ về điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS của từng địa phương; 
1. Làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng và thực thi hiệu quả các chính sách thúc đẩy, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động KH,CN,ĐMST&CĐS ở địa phương;
1. Thúc đẩy thực hiện các sáng kiến phát triển KT-XH ở địa phương dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS, tận dụng các thế mạnh và vượt qua các thách thức. 
1. Cung cấp công cụ và kĩ thuật cho phép đánh giá, so sánh năng lực, kết quả hoạt động KH,CN,ĐMST&CĐS giữa các địa phương cũng như chất lượng điều hành, quản lí nhà nước về KH,CN,ĐMST&CĐS của từng địa phương. 
1. Góp phần nâng cao năng lực và kết quả hoạt động KH,CN,ĐMST&CĐS quốc gia; qua đó thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/12/2024 về đột phá Đại hội Đảng bộ các địa phương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2030, Chiến lược KHCN&ĐMST đến năm 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững... 
Bên cạnh đó, bộ chỉ số còn có ý nghĩa với một số chủ thể khác:
- Đối với nhà đầu tư, kết quả đánh giá PII của địa phương sẽ là thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư địa phương cho nhà đầu tư, doanh nghiệp để có các quyết định đầu tư phù hợp.
- Đối với khu vực nghiên cứu, chỉ số PII cung cấp cơ sở dữ liệu toàn diện với hệ thống các chỉ tiêu đánh giá, có thể so sánh được qua thời gian và thúc đẩy các nghiên cứu khác. 
- Chỉ số PII cũng có ý nghĩa đối với cộng đồng các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ để xem xét, cân nhắc các tài trợ và hoạt động có liên quan tại các địa phương ở Việt Nam.    
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Thực hiện phân công của Chính phủ Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các cơ quan liên quan triển khai chỉ số PII năm 2023 và năm 2024 trên toàn quốc. 
Kết quả đánh giá cho thấy sự phù hợp, tương đồng giữa kết quả PII với thực trạng phát triển KT-XH của các địa phương. Các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu là các địa phương có điều kiện tự nhiên và địa lý thuận lợi (tập trung ở các vùng Đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam bộ), có ngành công nghiệp-xây dựng, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, tập trung nhiều khu công nghiệp, có cơ sở hạ tầng phát triển và có hoạt động KH,CN,ĐMST&CĐS mạnh mẽ. Ngược lại, các địa phương thuộc nhóm cuối là các địa phương còn hạn chế trong phát triển KT-XH, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên chưa thuận lợi cho phát triển và ứng dụng KH,CN,ĐMST&CĐS vào phát triển KT-XH (tập trung ở các vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc).
Chỉ số PII cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS của từng địa phương. Lưu ý rằng việc so sánh trực tiếp giữa các địa phương chỉ mang tính tương đối và không là mục đích chính của bộ chỉ số bởi mỗi địa phương có các điều kiện, đặc điểm khác nhau và có định hướng phát triển khác nhau. Nói cách khác, chỉ số PII cung cấp căn cứ khoa học và các minh chứng về điểm mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS của từng địa phương, qua đó giúp từng địa phương có các giải pháp và các chỉ đạo, điều hành tốt hơn, sát với thực tiễn hơn, phù hợp với bối cảnh, điều kiện, đặc điểm riêng có của từng địa phương. 
Trong Báo cáo PII (phần Hồ sơ các địa phương), mỗi địa phương có một bảng thông tin tổng hợp trình bày chi tiết kết quả theo từng chỉ số (52 chỉ số), theo từng nhóm chỉ số (16 nhóm) và theo từng trụ cột (7 trụ cột). Các kết quả cao nhất và thấp nhất cả nước cũng được trình bày để các địa phương tham chiếu. Đồng thời, Báo cáo cũng trình bày 05 điểm mạnh và 05 điểm còn yếu của mỗi địa phương. Trên cơ sở các thông tin chi tiết này, các cấp lãnh đạo sẽ có các căn cứ khoa học và thực tiễn để xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp cho phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS của địa phương mình. 
Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai PII năm 2023. Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/01/2024, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ KH&CN “Triển khai và công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương hàng năm”, giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “bố trí nguồn lực, tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan để thu thập, cung cấp các dữ liệu tại địa phương và đặt mục tiêu cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương hằng năm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Ngày 12/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả PII năm 2023. Kết quả PII năm 2024 được Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào ngày 27/12/2024 và công bố vào ngày 30/12/2024. 
Các báo cáo, hồ sơ địa phương và dữ liệu PII năm 2023 và năm 2024 được công bố công khai trên chuyên trang về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của báo điện tử VnExpress (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tại địa chỉ: https://vnexpress.net/khoa-hoc/pii-doi-moi-sang-tao.



Bảng 1. Kết quả PII năm 2023 và năm 2024 của các địa phương
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	Tiền Giang
	39
	27
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	45
	37

	Hưng Yên
	14
	18
	 
	Tây Ninh
	46
	38

	Ninh Bình
	15
	16
	
	Quảng Nam
	47
	35
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	Đắk Nông
	54
	54
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[bookmark: _Toc199250550]III. Triển khai xây dựng chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2025
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ phân công, năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai xây dựng chỉ số PII với các nội dung và tiến độ như dưới đây. 
[bookmark: _Toc199250551]3.1. Khung chỉ số, nguồn dữ liệu và thu thập dữ liệu
[bookmark: _Toc171693030][bookmark: _Toc199250552]3.1.1. Khung chỉ số
Khung chỉ số PII năm 2025 vẫn bao gồm 7 trụ cột theo nguyên lý của bộ chỉ số GII với 05 trụ cột đầu vào và 02 trụ cột đầu ra tương tự PII các năm trước đây.  
Các trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH dựa trên KH,CN,ĐMST&CĐS, bao gồm: 
(1) Thể chế, 
(2) Nguồn nhân lực và nghiên cứu, 
(3) Cơ sở hạ tầng, 
(4) Trình độ phát triển của thị trường, và 
(5) Trình độ phát triển kinh doanh. 
Các trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của KH,CN,ĐMST&CĐS vào phát triển KT-XH, bao gồm: 
(6) Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, 
(7) Tác động.
Mỗi trụ cột có từ 2 đến 3 nhóm chỉ số và mỗi nhóm chỉ số có từ 2 đến 5 chỉ số thành phần. Khung chỉ số PII được mô tả như Hình dưới đây. 

Hình 1. Khung chỉ số PII năm 2025
[bookmark: _Toc171693031]Trụ cột 1. Thể chế
1.1. Môi trường chính sách
1.1.1. Chính sách KH,CN,ĐMST&CĐS phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.
1.1.2. Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
1.1.3. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
1.2. Môi trường kinh doanh
1.2.1. Chi phí gia nhập thị trường
1.2.2. Tính năng động và tiên phong của chính quyền địa phương
1.2.3. Cải cách hành chính
1.2.4. Cạnh tranh bình đẳng
Trụ cột 2. Vốn con người và Nghiên cứu và phát triển
2.1. Giáo dục
2.1.1. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT
2.1.2. Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 
2.1.3. Chi cho giáo dục và đào tạo trung bình một người đi học (triệu đồng/người)
2.2. Nghiên cứu và phát triển
2.2.1. Nhân lực nghiên cứu và phát triển/10,000 dân
2.2.2. Tỉ lệ chi cho khoa học và công nghệ từ ngân sách địa phương/GRDP (%)
2.2.3. Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ/GRDP (%)
2.2.4. Số tổ chức KH&CN/10,000 dân
Trụ cột 3. Cơ sở hạ tầng
3.1. Hạ tầng ICT
3.1.1. Hạ tầng số
3.1.2. Quản trị điện tử
3.2. Cơ sở hạ tầng chung
3.2.1. Cơ sở hạ tầng
3.2.2. Tỉ lệ diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp trên tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch của các khu công nghiệp (%)
3.2.3. Quản trị môi trường
Trụ cột 4. Trình độ phát triển của thị trường
4.1. Tài chính và đầu tư
4.1.1. Tín dụng cho khu vực tư nhân/1,000 lao động (tỷ đồng)
4.1.2. Vay tài chính vi mô/GRDP (%)
4.1.3. Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (tỷ đồng)
4.1.4. Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (tỷ đồng)
4.2. Quy mô thị trường 
4.2.1. Số doanh nghiệp ngành dịch vụ, hoạt động chuyên môn, KH&CN/1,000 doanh nghiệp đang hoạt động
4.2.2. Mật độ doanh nghiệp/10,000 dân
4.2.3. Đóng góp trong GDP cả nước (%)
Trụ cột 5. Trình độ phát triển của doanh nghiệp
5.1. Lao động có tri thức
5.1.1. Tỷ lệ chi đào tạo lao động, % tổng chi của doanh nghiệp
5.1.2. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo (%)
5.1.3. Tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động R&D (%)
5.2. Liên kết sáng tạo
5.2.1. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp (%)
5.2.2. Số dự án đầu tư đang sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp/1,000 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đang hoạt động của địa phương
5.2.3.  Số dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp/1,000 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đang hoạt động trên địa bàn của địa phương
5.3. Hấp thu tri thức
5.3.1. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài/GRDP (%)
5.3.2. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST (%)
5.3.3. Số doanh nghiệp có ISO/1,000 doanh nghiệp của địa phương
Trụ cột 6. Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ
6.1. Sáng tạo tri thức 
6.1.1. Đơn đăng kí bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích/10,000 dân
6.1.2. Đơn đăng kí giống cây trồng/10,000 dân
6.2. Tài sản vô hình
6.2.1. Đơn đăng kí nhãn hiệu/1,000 doanh nghiệp
6.2.1. Đơn đăng kí nhãn hiệu tập thể/1,000 doanh nghiệp
6.2.3. Đơn đăng kí kiểu dáng công nghiệp/10,000 dân
6.2.4. Số đơn đăng ký và chỉ dẫn địa lí đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ/10,000 dân
6.3. Lan tỏa tri thức
6.3.1. Số doanh nghiệp mới thành lập/10,000 dân
6.3.2. Số doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN/1,000 doanh nghiệp
6.3.3. Tỉ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo/tổng số doanh nghiệp mới thành lập ở địa phương (%)
Trụ cột 7. Tác động
7.1. Tác động đến sản xuất – kinh doanh
7.1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp
7.1.2. Số lượng sản phẩm OCOP/10,000 dân
7.1.3. Giá trị xuất khẩu/GRDP (%)
7.1.4. Tốc độ tăng năng suất lao động
7.2. Tác động đến kinh tế - xã hội
7.2.1. Tốc độ giảm nghèo 
7.2.2. Tỉ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số địa phương (%)
7.2.3. Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người/tháng)
7.2.4. Chỉ số phát triển con người
[bookmark: _Toc199250553]3.1.2. Nguồn dữ liệu
Nguồn dữ liệu để xây dựng bộ chỉ số đánh giá ĐMST cấp địa phương được thu thập dựa trên số liệu từ các báo cáo thống kê, báo cáo quản lí chính thức của các cơ quan trung ương và địa phương; số liệu từ các bộ chỉ số khác (bộ chỉ số Cải cách hành chính, bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, bộ chỉ số Chuyển đổi số, bộ chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh).
Cơ cấu nguồn dữ liệu như sau:
Từ các báo cáo, số liệu thống kê của các cơ quan trung ương: 	35% 
Từ các bộ chỉ số khác: 					       		20% 
Từ dữ liệu quản lí nhà nước của Bộ KH&CN: 		       	20% 
Từ số liệu do địa phương cung cấp:					25% 

Hình 2. Nguồn dữ liệu của chỉ số ĐMST cấp địa phương
[bookmark: _Toc199250554]3.1.3. Các chỉ số do địa phương cung cấp dữ liệu phục vụ tính toán PII 2025
Các chỉ số do địa phương cung cấp dữ liệu phục vụ tính toán PII 2025 có một số điều chỉnh như sau:
- Chỉ số 1.1.1. Chính sách KH,CN,ĐMST&CĐS phục vụ phát triển KT-XH của địa phương: tiếp tục sử dụng dữ liệu đã cung cấp phục vụ PII 2024, không thu thập mới. 
[bookmark: _Hlk195271858]- Thay thế chỉ số 2.1.2. “Tỉ lệ học sinh trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật trên tổng số học sinh trung học (%)” bằng chỉ số mới “Học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông”.
- Điều chỉnh mẫu số của chỉ số 6.2.4. Số đơn đăng ký và chỉ dẫn địa lí đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ/10,000 dân và 7.1.2. Số lượng sản phẩm OCOP/10,000 dân (thay cho tính trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã).
- Bổ sung nguồn dữ liệu từ địa phương cung cấp đối với chỉ số 5.3.3. Số doanh nghiệp có ISO/1,000 doanh nghiệp của địa phương.
 Như vậy, các chỉ số do địa phương tham gia thu thập và cung cấp cho PII 2025 như sau (chi tiết xem tại Phụ lục kèm theo Tài liệu này): 
(1) Chỉ số 2.1.2. Học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. 
(2) Chỉ số 2.1.3. Chi cho giáo dục và đào tạo bình quân 1 người đi học (triệu đồng/người).
(3) Chỉ số 2.2.2. Tỉ lệ chi cho KH&CN từ ngân sách địa phương/GRDP (%). 
(4) Chỉ số 2.2.4. Số tổ chức KH&CN/10,000 dân.
(5) Chỉ số 3.2.2. Tỉ lệ diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp trên tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch của các khu công nghiệp (%).
(6) Chỉ số 4.2.3. Đóng góp trong GDP cả nước (%) 
(7) Chỉ số 5.2.1. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp (%).
(8) Chỉ số 5.2.2. Số dự án đầu tư đang sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp/1,000 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đang hoạt động của địa phương.
(9) Chỉ số  5.2.3. Số dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp/1,000 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đang hoạt động trên địa bàn của địa phương. 
(10) Chỉ số 5.3.3. Số doanh nghiệp có ISO/1,000 doanh nghiệp của địa phương.
(11) Chỉ số 6.3.2. Số doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN/1,000 doanh nghiệp. 
(12) [bookmark: _Hlk135977730]Chỉ số 6.3.3. Tỉ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo/tổng số doanh nghiệp mới thành lập ở địa phương (%).
(13) [bookmark: _Hlk135977732]Chỉ số 7.1.2. Số sản phẩm OCOP/10,000 dân.
Và một số dữ liệu về kinh tế - xã hội khác của địa phương.  
[bookmark: _Toc171693032][bookmark: _Toc199250555]3.1.4. Các bước thu thập và xử lí dữ liệu từ các địa phương
Bước 1: Địa phương (Sở KH&CN và các sở ban ngành) tham gia tập huấn (do Bộ KH&CN tổ chức) về các chỉ số và dữ liệu cần thu thập, cách thức thu thập và cung cấp dữ liệu;
Bước 2: Cơ quan đầu mối của địa phương (Sở KH&CN) phối hợp với các sở ban ngành thu thập và cung cấp dữ liệu (theo biểu mẫu đã được hướng dẫn);
Bước 3: Các sở, ban, ngành rà soát các báo cáo, nguồn dữ liệu, tổng hợp dữ liệu theo yêu cầu và gửi cơ quan đầu mối của địa phương (Sở KH&CN) kèm tài liệu minh chứng (bản cứng kèm theo công văn và bản mềm);
Bước 4: Cơ quan đầu mối của địa phương (Sở KH&CN) rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và tài liệu minh chứng do các sở ban ngành cung cấp; đề nghị các sở ban ngành xác nhận, làm rõ nếu phát hiện dữ liệu và tài liệu minh chứng có sai khác, chưa đầy đủ hoặc bất hợp lý; 
Bước 5: Cơ quan đầu mối của địa phương (Sở KH&CN) gửi dữ liệu và tài liệu minh chứng cho Bộ Khoa học và Công nghệ qua đơn vị đầu mối là Cục Đổi mới sáng tạo (bản cứng kèm theo công văn) và nhập dữ liệu, tải tài liệu minh chứng (bản mềm) lên phiếu thu thập dữ liệu trực tuyến do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp trước ngày 27/6/2025; đồng thời gửi dữ liệu và tài liệu minh chứng về UBND tỉnh, thành phố để xem xét, cho ý kiến (nếu cần thiết) và kịp thời thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ các ý kiến của UBND tỉnh, thành phố (nếu có);  
Bước 6: Bộ KH&CN tiếp nhận dữ liệu do cơ quan đầu mối của địa phương (Sở KH&CN) cung cấp (bản cứng và trực tuyến) và thông báo tình hình tiếp nhận dữ liệu cho Cơ quan đầu mối của địa phương (Sở KH&CN);
Bước 7: Bộ KH&CN rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và tài liệu minh chứng;
Bước 8: Bộ KH&CN thông báo cho Cơ quan đầu mối của địa phương (Sở KH&CN) để tiếp tục làm rõ thông tin nếu phát hiệu dữ liệu và tài liệu minh chứng có sai khác, chưa đầy đủ hoặc bất hợp lý. 
Bước 9: Cơ quan đầu mối của địa phương (Sở KH&CN) rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và tài liệu minh chứng do các sở ban ngành đã cung cấp; đề nghị các sở ban ngành xác nhận, làm rõ, sau đó gửi công văn xác nhận, làm rõ dữ liệu kèm tài liệu minh chứng; đồng thời gửi dữ liệu và tài liệu minh chứng có liên quan về UBND tỉnh, thành phố để xem xét, cho ý kiến (nếu cần thiết) và kịp thời thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ các ý kiến của UBND tỉnh, thành phố (nếu có); 
Bước 10: Bộ KH&CN xác nhận dữ liệu do cơ quan đầu mối của địa phương đã xác minh, kiểm tra; tập hợp dữ liệu phục vụ tính toán. Trường hợp dữ liệu và tài liệu minh chứng vẫn còn sai khác, chưa đầy đủ, bất hợp lý thì quay lại Bước 8.
[bookmark: _Toc95308422][bookmark: _Toc106222735][bookmark: _Toc122097324][bookmark: _Toc199250556]3.2. Kỹ thuật tính toán, xử lí và phân tích dữ liệu
Các kĩ thuật tính toán được áp dụng để đảm bảo bộ chỉ số phù hợp, đo lường được đúng đối tượng, đạt được mục tiêu đề ra. Các kĩ thuật bao gồm việc xử lí các trường hợp bị thiếu dữ liệu; thực hiện phân tích đa biến để kiểm định mối quan hệ tương quan giữa các chỉ số được lựa chọn, đánh giá sự phù hợp của dữ liệu; quy chuẩn dữ liệu để đảm bảo so sánh được. Kĩ thuật tính toán, phân tích của GII tiếp tục được học hỏi, áp dụng đối với chỉ số PII. Các bước tính toán như sau:
Bước 1. Phương pháp xử lí dữ liệu: sử dụng phần mềm thống kê R với gói phân tích COINr (được WIPO áp dụng để tính toán GII tương tự nhiều chỉ số quốc tế khác), có thể dễ dàng lặp lại để kiểm tra các bước xử lí, tính toán, đảm bảo tính minh bạch. Việc xử lí, tính toán đã đã tuân theo phương pháp luận hợp lý ở từng bước, từ kiểm tra tính khả dụng của dữ liệu đến quy nạp, xử lý ngoại lệ, chuẩn hóa và tổng hợp.
Bước 2. Xử lí trường hợp thiếu dữ liệu: Chỉ số PII được tính toán trên cơ sở tổng hợp các điểm số, có nghĩa là việc thiếu số liệu của một địa phương sẽ ảnh hưởng đến điểm số tổng hợp và xếp hạng của địa phương khác chứ không chỉ địa phương đó. Điểm số của mỗi nhóm chỉ số được tính trên cơ sở trung bình cộng của các chỉ số thành phần. Nếu chỉ số thành phần nào bị thiếu dữ liệu thì chỉ số đó sẽ không được đưa vào tính trung bình cộng của nhóm chỉ số. 
Bước 3. Xử lý giá trị ngoại lệ: Các giá trị ngoại lệ đã được xử lý bằng cách sử dụng phương pháp Winsorisation tiêu chuẩn, cho phép Winsorisation tối đa 5 điểm, hoặc là chuyển đổi logarit nếu vượt quá giới hạn này.
Bước 4. Quy đổi: để các số liệu có thể so sánh được giữa các địa phương có quy mô lớn nhỏ khác nhau, một số chỉ số được quy đổi, tính toán theo GRDP, dân số, số lượng doanh nghiệp, v.v... 
Bước 5. Trọng số: Các chỉ số trong cùng một nhóm chỉ số trong Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương có trọng số bằng nhau và tương tự đối với các nhóm chỉ số và các trụ cột. Do vậy, việc thiết lập trọng số trung bình đối với các chỉ số thể hiện sự cân bằng trong vai trò của các khía cạnh khác nhau của đổi mới sáng tạo (đây cũng là phương pháp mà GII sử dụng).
Bước 6. Chuẩn hóa điểm số: mỗi một chỉ số thành phần được sử dụng sẽ có giá trị gốc (value). Giá trị sẽ được quy chuẩn sang điểm số (score) và áp dụng phương pháp Min-Max (Tối thiểu - Tối đa) với khoảng chung [0-100]. Điểm số được tính từ 0 cho đến 100, địa phương nào có giá trị số liệu (value) cao nhất thì sẽ được điểm số (score) cao nhất là 100. Điểm số được tính đến mức hai số thập phân. Trong một số trường hợp sẽ áp dụng điểm số nghịch, tức số liệu có giá trị thấp nhất thì được điểm cao nhất. Trong trường hợp, chỉ số thành phần đã là một chỉ số tổng hợp (index), thì có thể xem xét sử dụng luôn giá trị số liệu (value) và điểm số (score) của chỉ số tổng hợp đó (index) mà không quy đổi như các chỉ số thành phần khác. 
Bước 7. Tổng hợp điểm số: Điểm số được tổng hợp theo phương pháp trung bình cộng có trọng số. Điểm số của nhóm chỉ số được tính từ trung bình cộng của các chỉ số thành phần. Điểm số của trụ cột được tính từ trung bình cộng của các nhóm chỉ số. Điểm số của nhóm Đầu vào ĐMST được tính từ trung bình cộng của 05 trụ cột đầu vào từ (1) đến (5). Tương tự, trung bình cộng các số đo của 2 trụ cột (6) và (7) cho kết quả là của nhóm đầu ra ĐMST. Trung bình cộng của Đầu vào và Đầu ra ĐMST là điểm số cuối cùng của chỉ số ĐMST cấp địa phương. 
Bước 8. Xếp hạng: Thứ hạng của từng chỉ số được sắp xếp căn cứ theo điểm số, với mỗi một chỉ số thành phần, địa phương nào có điểm số cao nhất được xếp hạng 1, điểm số thấp nhất sẽ xếp hạng cuối. Trường hợp chỉ số thành phần không có số liệu thì sẽ không được tính điểm và xếp hạng. 
Các kĩ thuật tính toán, phân tích được thực hiện theo các Bước 1 đến 6 và được xem xét nhiều lần để phân tích, đảm bảo kết quả tính toán, xếp hạng được chính xác và khách quan. 
[bookmark: _Toc89352945][bookmark: _Toc95308424][bookmark: _Toc106222737][bookmark: _Toc122097326][bookmark: _Toc199250557]3.3. Phân tích kết quả, xây dựng báo cáo và công bố
Sau khi phương pháp tính toán được kiểm định, đảm bảo tính phù hợp, các phân tích chi tiết được thực hiện theo đánh giá chung và cho từng địa phương. Các phân tích được thực hiện để xem xét đóng góp của từng nhóm chỉ số, chỉ số thành phần cụ thể đến bộ chỉ số tổng hợp là như thế nào. Phân tích, xác định những điểm mạnh, điểm yếu của từng địa phương theo bộ chỉ số, lí giải kết quả đánh giá, xếp hạng của từng địa phương. 
Kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động ĐMST cấp địa phương sẽ được xây dựng thành báo cáo tổng hợp với các phân tích chung và cho từng địa phương. Báo cáo bao gồm các bảng số liệu, và đồ thị hóa thuận tiện cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo địa phương tham khảo, sử dụng trong xây dựng chính sách và thực hiện các hoạt động nhằm phát huy các điểm mạnh và cải thiện các điểm yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH,CN& ĐMST của từng địa phương.  
Báo cáo sẽ được công bố, phổ biến kết quả đến các địa phương, các cơ quan trung ương và các bên liên quan thông qua hội thảo công bố trực tiếp và tài liệu hóa, xuất bản dưới hình thức bản cứng và bản mềm. Lễ công bố sẽ được tổ chức với sự tham gia của của đại diện các địa phương, các bộ, ngành, tổ chức quốc tế. 
[bookmark: _Toc199250558]3.4. Tiến độ thực hiện
- Tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương: tháng 6/2025.
- Thu thập dữ liệu, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương: thời hạn ngày 22/6/2025.
- Kiểm tra, xác minh, đối chiếu dữ liệu: tháng 7/2025.
- Phân tích kết quả: tháng 8-9/2025.
- Xây dựng báo cáo tổng hợp và hồ sơ từng địa phương: tháng 10-11/2025.
- Công bố báo cáo: tháng 11-12/2025.


[bookmark: _Toc199250559]Phụ lục. Mô tả chi tiết các chỉ số do địa phương cung cấp phục vụ tính toán PII năm 2025
[bookmark: _Toc135977670][bookmark: _Toc169783834][bookmark: _Toc171690051][bookmark: _Toc171693044][bookmark: _Toc199250560][bookmark: _Hlk136340323][bookmark: _Hlk195202746]1. Chỉ số 2.1.2. Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 
Ghi chú: Chỉ số mới, thay thế cho chỉ số “Tỉ lệ học sinh trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật trên tổng số học sinh trung học (%)”
	Ý nghĩa 
	Phản ánh chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương cũng như chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai cho phát triển KT-XH.

	Giải thích 
	[bookmark: _Hlk195271952]Thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời, phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước. Thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) được tổ chức hằng năm và được quy định tại Thông tư số 17/2023/TT-BGD&ĐT ngày 10/10/2023 ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, đảm bảo tính pháp lý và do đó đảm bảo có thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác. Có hai nguồn dữ liệu đối với chỉ số này gồm địa phương cung cấp và Bộ GD&ĐT.

	[bookmark: _heading=h.ncu8936mpy49]Cách tính trong PII
	[bookmark: _Hlk197969990]Cách tính 

Trong đó:
t1: Số học sinh đạt giải nhất 
t2: Số học sinh đạt giải nhì 
t3: Số học sinh đạt giải ba 
tk: Số học sinh đạt giải khuyến khích 
a: hệ số tương ứng với giải nhất của kỳ thi
b: hệ số tương ứng với giải nhì của kỳ thi
c: hệ số tương ứng với giải ba của kỳ thi
d: hệ số tương ứng với giải khuyến khích của kỳ thi
Giá trị chỉ số 2.1.2 sẽ được chuyển đổi sang điểm số ở thang 0 – 100 theo công thức min – max:

Trong đó: 
xi giá trị chỉ số 2.1.2 của tỉnh i
xmin giá trị nhỏ nhất của chỉ số 2.1.2
xmax giá trị lớn nhất chỉ số 2.1.2

	Năm dữ liệu
	Năm học 2023 – 2024 và 2024 - 2025

	Nguồn dữ liệu 
	Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT

	Tài liệu minh chứng
	Danh sách học sinh đạt giải (gồm các thông tin: họ và tên học sinh, môn thi, số điểm, giải đạt được) do Sở GD&ĐT tổng hợp, thống kê gửi Sở KH&CN.


[bookmark: _Toc135977671][bookmark: _Toc169783835][bookmark: _Toc171690052][bookmark: _Toc171693045][bookmark: _Toc199250561][bookmark: _Hlk136350290]2. Chỉ số 2.1.3. Chi cho giáo dục và đào tạo bình quân 1 người đi học (triệu đồng/người)
Ghi chú: Không điều chỉnh so với năm 2024. Địa phương cung cấp một phần dữ liệu để tính toán chỉ số (dữ liệu chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề từ ngân sách địa phương).
	Ý nghĩa 
	Phản ánh mức độ quan tâm của chính quyền địa phương và xã hội tới việc đầu tư, xây dựng nguồn nhân lực tương lai của địa phương. 

	Giải thích 
	Chỉ số này gồm hai yếu tố: 
(i) Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề từ ngân sách địa phương;
(ii) Chi giáo dục của hộ gia đình. 
1. Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề từ ngân sách địa phương, gồm: (i) Chi thường xuyên từ ngân sách địa phương, (ii) Chi đầu tư từ ngân sách địa phương. 
(i) Chi thường xuyên từ ngân sách địa phương (Mã nhóm 0500), bao gồm:
- Chi tiền lương và các khoản thanh toán cá nhân 
- Chi hàng hóa, dịch vụ 
- Chi hỗ trợ và bổ sung	
- Chi thường xuyên khác 
(ii) Chi đầu tư từ ngân sách địa phương (Mã nhóm 0700) bao gồm: 
- Chi đầu tư phát triển 
- Chi xây dựng cơ bản 
- Chi thiết bị 
- Chi phí khác
2. Chi giáo dục của hộ gia đình:
Chi cho giáo dục của hộ gia đình bao gồm các chi phí học chính thức, học ngoại khóa, sách vở, tài liệu và các chi phí liên quan của gia đình cho con em từ bậc mầm non đến bậc giáo dục dạy nghề. 

	Cách tính trong PII
	
Trong đó: 	
cnsgdđoi là tổng chi cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề từ ngân sách địa phương i
tongHSđpi là tổng số học sinh bậc tiểu học đến dạy nghề của địa phương i
cxhgdi là tổng chi cho giáo dục của hộ gia đình địa phương i
tongHSgđi là tổng số con trong gia đình ở địa phương i hiện là học sinh bậc mầm non đến dạy nghề

	Năm dữ liệu
	2024
[bookmark: _Hlk136350745](số đề nghị phê duyệt quyết toán do UBND tỉnh/thành phố trình Hội đồng nhân dân tỉnh)

	Nguồn dữ liệu do địa phương cung cấp
	[bookmark: _Hlk136350709]Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề từ ngân sách địa phương:
Báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 (theo Biểu số 64/CK-NSNN ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC:
- Cột Quyết toán (4=5+6)
- Mục A. Chi cân đối NSĐP, Điểm I. Chi đầu tư phát triển; Dòng -Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
- Điểm II. Chi thường xuyên, dòng 1. Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề.
- Mục Tổng chi NSĐP (dòng đầu tiên).
(Chi giáo dục của hộ gia đình: Khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê các địa phương không phải cung cấp dữ liệu này). 

	Tài liệu minh chứng
	Báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 và Báo cáo của Sở Tài chính theo cơ cấu chi năm 2024.


[bookmark: _Toc135977674][bookmark: _Toc169783836][bookmark: _Toc171690053][bookmark: _Toc171693046][bookmark: _Toc199250562][bookmark: _Hlk136352693]3. Chỉ số 2.2.2. Tỉ lệ chi cho khoa học và công nghệ từ ngân sách địa phương/GRDP (%) 
Ghi chú: Không điều chỉnh so với năm 2024.
	Ý nghĩa 
	Phản ánh mức độ quan tâm của địa phương tới việc đầu tư, thực hiện các hoạt động KHCN&ĐMST, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

	Giải thích 
	Chi khoa học và công nghệ từ ngân sách địa phương (mã 100) gồm: (i) Chi thường xuyên (sự nghiệp), (ii) Chi đầu tư phát triển. 
1. Chi thường xuyên (sự nghiệp) KH&CN (Mã 0500), bao gồm:
a) Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm chi trực tiếp cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chi cho các hoạt động quản lý của cơ quan có thẩm quyền đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chi tổ chức đánh giá sau nghiệm thu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
b) Chi thường xuyên và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
c) Cấp vốn điều lệ và vốn bổ sung cho các quỹ quốc gia của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;
d) Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ nghiên cứu về khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài;
đ) Mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; mua công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; hỗ trợ chuyển giao và nhập khẩu công nghệ;
e) Thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài;
g) Xúc tiến ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;
h) Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo và đổi mới công nghệ;
i) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, truyền thông, hoạt động thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;
k) Hỗ trợ đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, công bố kết quả nghiên cứu khoa học; khen thưởng, giải thưởng khoa học và công nghệ;
l) Hỗ trợ các hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ: Tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế; khảo sát tìm kiếm các thông tin về khoa học và công nghệ, các nguồn cung ứng công nghệ ở nước ngoài; tham gia các hoạt động, sự kiện, diễn đàn về khoa học và công nghệ quốc tế; niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế về khoa học và công nghệ; vốn đối ứng các dự án quốc tế về khoa học và công nghệ; bảo đảm hoạt động của mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài;
m) Chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ;
n) Các khoản chi có liên quan khác.
2. Chi đầu tư phát triển KH&CN (mã 0700), bao gồm: 
a) Xây dựng mới, nâng cấp, tăng cường năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: Phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm, trạm thực nghiệm; trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn và đánh giá sự phù hợp; các cơ sở thiết kế, chế tạo, thử nghiệm chuyên dụng; các cơ sở ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ;
b) Xây dựng khu nghiên cứu và phát triển cho các khu công nghệ cao;
c) Xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê về khoa học và công nghệ;
d) Các hoạt động đầu tư khác phục vụ phát triển khoa học và công nghệ.
(Theo quy định tại Nghị định 95/2014/NĐ-CP).

	Cách tính trong PII
	
Trong đó: 	
Ckh2022i là tổng chi khoa học và công nghệ gồm chi đầu tư và chi thường xuyên từ ngân sách địa phương i năm 2022
Ckh2023i là tổng chi khoa học và công nghệ gồm chi đầu tư và chi thường xuyên từ ngân sách địa phương i năm 2023
Ckh2024i là tổng chi khoa học và công nghệ gồm chi đầu tư và chi thường xuyên từ ngân sách địa phương i năm 2024
GRDP2022i là GRDP của địa phương i năm 2022
GRDP2023i là GRDP của địa phương i năm 2023
GRDP2024i là GRDP của địa phương i năm 2024

	Năm dữ liệu
	2022-2024

	Nguồn dữ liệu 
	- Dữ liệu chi NSĐP:
Báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương theo từng lĩnh vực năm 2023 (Biểu số 64/CK-NSNN ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC:
- Mục A. Chi cân đối NSĐP, Điểm I. Chi đầu tư phát triển; Dòng - Chi khoa học và công nghệ
- Điểm II. Chi thường xuyên, Dòng 2. Chi khoa học và công nghệ
- Dữ liệu GRDP: Địa phương cung cấp (Chi cục Thống kê)

	Tài liệu minh chứng
	Báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 và Báo cáo của Sở Tài chính theo cơ cấu chi năm 2024.


[bookmark: _Toc135977676][bookmark: _Toc169783837][bookmark: _Toc171690054][bookmark: _Toc171693047][bookmark: _Toc199250563][bookmark: _Hlk136352608][bookmark: _Hlk136352663]4. Chỉ số 2.2.4. Số tổ chức KH&CN/10,000 dân
Ghi chú: Không điều chỉnh so với năm 2024.
	Ý nghĩa 
	Phản ánh tiềm lực KH&CN của địa phương trong thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển phục vụ sản xuất – kinh doanh. 

	Giải thích 
	Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật (Điều 3, Luật KH&CN). 
* Hình thức của tổ chức KH&CN (Điều 9, Luật KH&CN):
a) Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng KH&CN quy định;
b) Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định của Luật giáo dục đại học;
c) Tổ chức dịch vụ KH&CN được tổ chức dưới hình thức trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định.
[bookmark: khoan_4_11]Tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 11, Luật KH&CN)
[bookmark: dieu_8]* Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 8, Nghị định 08/2014/NĐ-CP)
[bookmark: dc_66]1. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ do các cơ quan quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 12 của Luật khoa học và công nghệ và do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học.
2. Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ thì có thẩm quyền cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã cấp.

	Cách tính 
	
Trong đó: 	
tckhcni là số tổ chức KH&CN của địa phương i.
Tdsi là tổng dân số của địa phương i

	Năm dữ liệu
	2024 (số lũy kế tính đến ngày 31/12/2024)

	Nguồn dữ liệu 
	Sở KH&CN: cung cấp dữ liệu các Tổ chức KH&CN do Sở KH&CN cấp GCN. 
Bộ KH&CN (Cục Thông tin, Thống kê): cung cấp dữ liệu các Tổ chức KH&CN do Bộ KH&CN cấp GCN. 
Lưu ý: Chỉ tính các tổ chức KH&CN hiện còn đang hoạt động.


[bookmark: _Toc135977683][bookmark: _Toc169783838][bookmark: _Toc171690055][bookmark: _Toc171693048][bookmark: _Toc199250564]5. Chỉ số 3.2.2. Tỉ lệ diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp trên tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch của các khu công nghiệp (%)
Ghi chú: Không điều chỉnh so với năm 2024.
	Ý nghĩa 
	Phản ánh mức độ quan tâm của địa phương tới việc đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật trong các khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm thu hút, phục vụ doanh nghiệp thực hiện và mở rộng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. 

	Giải thích 
	1. Diện tích đất công nghiệp là phần diện tích đất trong khu công nghiệp dành cho nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh; được xác định trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Khoản 18, Điều 2, Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lí khu công nghiệp và khu kinh tế).
Chỉ tính diện tích đất công nghiệp, không tính diện tích mặt nước đối với các khu công nghiệp có sử dụng mặt nước. 
2. Diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng hạ tầng của các khu CN là diện tích đã được xây dựng kết cấu hạ tầng kĩ thuật để cho các nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh. 
3. Các khu công nghiệp ở địa phương được tính trong chỉ số này bao gồm: khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (theo Luật Công nghệ cao); khu kinh tế, khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế chuyên biệt; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp mở rộng (theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP). 

	Cách tính
	Công thức:

Trong đó: 
Shtxdi: Tổng diện tích đất công nghiệp đã được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp ở tỉnh i; 
Sqhi: Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch của tỉnh i.

	Năm dữ liệu
	2024 (tính đến ngày 31/12/2024)

	Nguồn dữ liệu 
	[bookmark: _Hlk136419848][bookmark: _Hlk175931421]Báo cáo của Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế của địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển trong năm 2024.
Biểu I.3. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp:
Cột 13 – Diện tích đất công nghiệp (ha): dữ liệu để tính mẫu số Sqhi  
Cột 14 – Mức độ hoàn thiện hạ tầng (%)  quy đổi từ tỉ lệ % đã hoàn thiện hạ tầng thành diện tích (ha) đã hoàn thiện hạ tầng): dữ liệu để tính tử số Shtxdi  

	Tài liệu minh chứng
	Bản sao Báo cáo của Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển năm 2024.


[bookmark: _Toc135977700][bookmark: _Toc169783840][bookmark: _Toc171693049][bookmark: _Toc199250565][bookmark: _Toc106979205]6. Chỉ số 5.2.1. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp (%)
Ghi chú: Làm rõ về các trường hợp được tính so với năm 2024 (chỉ tính các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh)
	Ý nghĩa 
	Phản ánh mức độ liên kết giữa các tổ chức KH&CN với doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

	Giải thích 
	1. Tổng kinh phí từ ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm KH&CN (đề tài) cấp tỉnh do tổ chức KH&CN và doanh nghiệp cùng thực hiện. 
2. Tổ chức KH&CN và doanh nghiệp hợp tác thực hiện nhiệm vụ KH&CN khi:
- Một trong hai bên (tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp) là chủ trì hoặc tham gia thực hiện chính.
- Một hoặc cả hai bên (tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp) có địa chỉ đăng ký tại địa phương.
- Cán bộ/nhân viên của tổ chức KH&CN và doanh nghiệp cùng là thành viên thực hiện nhiệm vụ (trong danh sách thành viên nhiệm vụ nêu tại Thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt).  
3. Kinh phí các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã giải ngân, quyết toán trong năm 2024 (tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024).
Lưu ý: không bao gồm kinh phí của các nhiệm vụ sử dụng ngân sách trung ương (nhiệm vụ cấp quốc gia, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ở trung ương) cấp cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp thực hiện tại địa phương.

	Cách tính
	
Trong đó: 	
kphti là tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức KH&CN và doanh nghiệp cùng thực hiện tại địa phương i.
Tkpi là tổng kinh phí nhiệm vụ KH&CN của địa phương i

	Năm dữ liệu
	2024

	Nguồn dữ liệu 
	Tổng hợp từ Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án của các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Phụ biểu F01-02/BCQT ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. 
Tkpi là tổng kinh phí nhiệm vụ KH&CN của địa phương i = Tổng số kinh phí được duyệt toàn dự án/chương trình nêu tại phần các chỉ tiêu chung của Báo cáo. 
kphti là tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức KH&CN và doanh nghiệp cùng thực hiện tại địa phương i = tổng số kinh phí đã chi lũy kế từ khi khởi đầu (cột 5) của Mục II. Chi tiết chi theo mục lục NSNN đối với các nhiệm vụ hợp tác giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp (tên nhiệm vụ ghi tại cột “Nội dung chi").

	Tài liệu minh chứng
	1. Danh sách tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2024 bao gồm tên nhiệm vụ, cơ quan/tổ chức chủ trì; cơ quan/tổ chức phối hợp; năm thực hiện, tổng số kinh phí của nhiệm vụ, số kinh phí thực hiện năm 2024 (đã quyết toán).
2. Bản sao Hợp đồng hoặc Thuyết minh của các nhiệm vụ KH&CN có hợp tác giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp đang thực hiện. 
3. Bản sao Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án do Sở KH&CN tổng hợp. 
Lưu ý:
- Các trường hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách địa phương như sau được tính là hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp:
(i) Tổ chức KH&CN là cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ
KH&CN; doanh nghiệp/HTX/hộ sản xuất kinh doanh là cơ quan/tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ (có ghi rõ trong Thuyết minh đề cương của nhiệm vụ kèm theo Hợp đồng).
(ii) Doanh nghiệp/HTX/hộ sản xuất kinh doanh là cơ quan/tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; tổ chức KH&CN là cơ quan/tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ (có ghi rõ trong Thuyết minh đề cương của nhiệm vụ kèm theo Hợp đồng).
(iii) Cán bộ/nhân viên của doanh nghiệp/HTX/hộ sản xuất kinh doanh và tổ chức KH&CN là thành viên thực hiện nhiệm vụ (có trong danh sách thành viên thực hiện nhiệm vụ) 
- Nếu trên thực tế tổ chức KH&CN và doanh nghiệp có hợp tác nhưng không ghi nhận trong thuyết minh nhiệm vụ thì không được tính.


[bookmark: _Toc114137086][bookmark: _Toc135977701][bookmark: _Toc169783841][bookmark: _Toc171693050][bookmark: _Toc199250566]7. Chỉ số 5.2.2. Số dự án đầu tư đang sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp/1,000 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đang hoạt động của địa phương
Ghi chú: Không điều chỉnh so với 2024. 
	Ý nghĩa 
	Phản ánh sự phát triển, môi trường thuận lợi trong thu hút, tập trung liên kết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của địa phương.

	Giải thích 
	1. Các dự án đầu tư đang hoạt động trong các khu công nghiệp bao gồm (i) doanh nghiệp đã đăng kí thành lập mới và đang hoạt động trong các khu công nghiệp ở địa phương; (ii) cơ sở/nhà máy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có trụ sở ở ngoài khu công nghiệp của địa phương đang hoạt động trong các khu công nghiệp của địa phương. 
2. Các dự án đầu tư đang hoạt động là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có kết quả sản xuất kinh doanh, có kết quả tạo ra hàng hóa, dịch vụ và có doanh thu hoặc phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh. Thuật ngữ này không bao gồm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu, chi phí SXKD; doanh nghiệp tạm ngừng và ngừng hoạt động có thời hạn.
2. Doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh được tính đến thời điểm ngày 31/12 hàng năm. 
3. Các khu công nghiệp ở địa phương được tính trong chỉ số này bao gồm: 
(i) khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp mở rộng (theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP); 
(ii) khu kinh tế, khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế chuyên biệt (theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP); 
(iii) khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (theo Luật Công nghệ cao); 
(iv) khu CNTT tập trung (theo Nghị định 154/2013/NĐ-CP); 
(v) vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (theo Quyết định 66/2015/QĐ-TTg)

	Cách tính
	
Trong đó: 	
dadtnni là tổng số các dự án đầu tư nước ngoài đang sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp của địa phương i.
dadttni là tổng số các dự án đầu tư trong nước đang sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp của địa phương i.
Tdncbcti là tổng số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đang hoạt động của địa phương i

	Năm dữ liệu
	2024 

	Nguồn dữ liệu 
	[bookmark: _Hlk136419108]Báo cáo của Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế của địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu về tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển trong năm 2024.
Biểu I.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp lũy kế đến cuối kì báo cáo 
- Cột 6: số dự án đầu tư nước ngoài đang SXKD; 
- Cột 16: số dự án đầu tư trong nước đang SXKD). 

	Tài liệu minh chứng
	Bản sao Báo cáo của Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển năm 2024.


[bookmark: _Toc111387909][bookmark: _Toc114137087][bookmark: _Toc135977702][bookmark: _Toc169783842][bookmark: _Toc171693051][bookmark: _Toc199250567]8. Chỉ số 5.2.3.  Số dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp/1,000 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đang hoạt động trên địa bàn của địa phương
Ghi chú: Không điều chỉnh so với năm 2024. 
	Ý nghĩa 
	Phản ánh sự phát triển, môi trường thuận lợi trong thu hút, tập trung liên kết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp của địa phương.

	Giải thích 
	1. Doanh nghiệp không phân biệt quy mô, sở hữu được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
2. Các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp có thể thành lập doanh nghiệp mới hoặc là một dự án của doanh nghiệp đang hoạt động ở ngoài cụm hoặc trong cụm (một doanh nghiệp có thể có nhiều dự án đầu tư trong cụm công nghiệp).
3. Các cụm công nghiệp ở địa phương được tính trong chỉ số này bao gồm: cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (theo Nghị định 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024).
Cụm công nghiệp là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh.
Cụm công nghiệp có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 10 ha. Riêng đối với cụm công nghiệp ở các huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 5 ha.
Cụm công nghiệp làng nghề là cụm công nghiệp có tối thiểu 60% diện tích đất công nghiệp dành cho việc di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề có nghề truyền thống.

	Cách tính


	
Trong đó: 	
dadti là số dự án đầu tư đang hoạt động trong các cụm công nghiệp của địa phương i.
Tdncbcti là tổng số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đang hoạt động của địa phương i

	Năm dữ liệu
	2024

	Nguồn dữ liệu 
	[bookmark: _Hlk136419276]Báo cáo của Sở Công thương gửi UBND cấp tỉnh, Cục Công thương địa phương theo Biểu mẫu 04 Tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh, Phụ lục 1 Thông tư 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 (Báo cáo năm của Sở Công thương gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Công thương): Mục III. Hoạt động của các cụm công nghiệp:
Dòng số 20 – Tổng số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.
Dòng số 21 – Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài trong các cụm công nghiệp.
Dòng số 22 – Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong cụm công nghiệp.
Đơn vị: Dự án.  

	Tài liệu minh chứng
	Bản sao Biểu mẫu 04 - Tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh (Báo cáo năm) của Sở Công thương gửi UBND cấp tỉnh, Bộ Công thương.


[bookmark: _Toc197971382][bookmark: _Toc199250568][bookmark: _Toc135977719][bookmark: _Toc169783843][bookmark: _Toc171693052]9. Chỉ số 5.3.3. Số doanh nghiệp có ISO/ 1,000 doanh nghiệp đang hoạt động của địa phương
Ghi chú: Chỉ số đã có từ PII 2023, 2024 với dữ liệu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp. PII 2025 thu thập dữ liệu bổ sung từ địa phương đối với chỉ số này.
	Ý nghĩa 
	Phản ánh sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương thực hiện và được chứng nhận tiêu chuẩn ISO. 

	Giải thích 
	1. Các tiêu chuẩn ISO được các chuyên gia quốc tế đồng thuận. Có thể coi tiêu chuẩn ISO là công thức để làm một việc gì đó theo cách tốt nhất như tạo ra một sản phẩm, quản lý một quy trình, cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp nguyên vật liệu. Các tiêu chuẩn bao gồm một loạt các hoạt động. 
2. Các tiêu chuẩn được biết đến nhiều nhất và sử dụng rộng rãi nhất như các tiêu chuẩn quản lý chất lượng để giúp làm việc hiệu quả hơn và giảm các lỗi sản phẩm; các tiêu chuẩn quản lý môi trường nhằm giúp giảm thiểu tác động đến môi trường, giảm thiểu chất thải và bền vững hơn; các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn để giúp giảm thiểu tai nạn tại nơi làm việc; các tiêu chuẩn quản lý năng lượng để giúp cắt giảm tiêu thụ năng lượng; và gần đây là tiêu chuẩn quản lý ĐMST để quản lý hoạt động ĐMST.
3. Các tiêu chuẩn được tính đến trong chỉ số này như sau: 
(i) Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - đưa ra những yêu cầu đối với một hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức muốn chứng minh năng lực cung cấp hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các quy định pháp luật, nhắm tới việc nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hệ thống có hiệu quả, bao gồm quy trình cải thiện hệ thống và đảm bảo phù hợp với khách hàng, quy định của pháp luật. Tất cả các yêu cầu của ISO 9001:2015 là yêu cầu chung và được áp dụng với mọi tổ chức, bất kỳ quy mô, loại hình hay hàng hóa/dịch vụ cung cấp. 
(ii) Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đưa ra những tiêu chí để chứng nhận cho hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này đưa ra khuôn khổ cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức có thể thực hiện nhằm xây dựng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Tiêu chuẩn ISO 14001 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào trong bất kể lĩnh vực hay hoạt động nào. Sử dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể đảm bảo cho người quản lý doanh nghiệp, nhân viên cũng như các bên liên quan ngoài doanh nghiệp rằng các tác động môi trường của doanh nghiệp đều được đo lường và được cải thiện.
(iii) Tiêu chuẩn ISO 56000: ISO 56000 tập hợp các quy trình vận hành tiêu chuẩn được thiết kế để cung cấp một khuôn khổ chung nhằm thực hiện thành công, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý ĐMST. Đồng thời, đưa ra hướng dẫn chung đối với tất cả các loại hình ĐMST, như đổi mới sản phẩm, dịch vụ, quá trình, mô hình kinh doanh và phương pháp từ cải tiến nhỏ đến ĐMST triệt để, cũng như tất cả các phương pháp tiếp cận. ISO 56000 cho phép kết hợp với các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO khác nhau, như ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng hay ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường. Những lợi ích khi ứng dụng ISO 56000 vào doanh nghiệp có thể kể đến như: giúp lãnh đạo các doanh nghiệp suy nghĩ nhiều hơn về quản lý ĐMST như cách họ quản lý sở hữu trí tuệ, duy trì kiến thức và sự hiểu biết và quản lý các ý tưởng. Điều này không chỉ tốt cho doanh nghiệp, mà còn đối với toàn bộ hệ sinh thái quản lý ĐMST.
(iv)  Tiêu chuẩn ISO 45001: Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 là một hệ thống với mục đích thiết lập một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, cải thiện liên tục về sức khoẻ và an toàn cho người lao động. ISO 45001 là giấy thông hành cho doanh nghiệp bước ra thị trường có yêu cầu cao, đặc biệt là thị trường nước ngoài.
(v) Tiêu chuẩn ISO khác
4. Lưu ý: 
- Doanh nghiệp đạt bất kì chứng nhận ISO nào đều được tính là có chứng nhận ISO. 
- Doanh nghiệp đạt nhiều hơn một (01) chứng nhận ISO cũng chỉ được tính là có chứng nhận ISO. 

	Cách tính
	Công thức: 

Trong đó: 	
ti: số doanh nghiệp có chứng nhận ISO 9001:2015 của địa phương i.
t2: số doanh nghiệp có chứng nhận ISO 14001:2015 của địa phương i.
t3: số doanh nghiệp có chứng nhận ISO 56000 của địa phương i.
t4: số doanh nghiệp có chứng nhận ISO 45001 của địa phương i.
t5: số doanh nghiệp có chứng nhận ISO khác của địa phương i.
Ti là tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của địa phương i

	Năm dữ liệu
	Tích lũy tính đến 31/12/2024

	Nguồn dữ liệu 
	Sở KH&CN, Ủy ban TĐC Quốc gia, Cục Thống kê 

	Tài liệu minh chứng
	Danh sách các doanh nghiệp bao gồm các thông tin về tên doanh nghiệp, số chứng nhận ISO, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận (ngày có hiệu lực và hết hiệu lực)


[bookmark: _Toc199250569][bookmark: _Hlk136353856]10. Chỉ số 6.3.2. Số doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN/1,000 doanh nghiệp
Ghi chú: Không điều chỉnh so với năm 2024.
	Ý nghĩa 
	Phản ánh việc ứng dụng kết quả KH,CN&ĐMST của địa phương vào hoạt động sản xuất - kinh doanh thông qua phát triển doanh nghiệp KH&CN tại địa phương. 

	Giải thích 
	1. Doanh nghiệp KH&CN là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Luật Khoa học và Công nghệ). Doanh nghiệp KH&CN phải được cấp giấy chứng nhận để có căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên toàn quốc.
2. Doanh nghiệp KH&CN được cấp giấy chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện bao gồm: 
i) Là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp; 
(ii) Có năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
(iii) Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt tỷ lệ theo quy định. 
3. Doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN bao gồm: 
(i) Doanh nghiệp được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp; bản quyền giống cây trồng; 
(ii) Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 
(iii) Doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ sinh học;
(iv) Doanh nghiệp đạt giải thưởng sáng tạo KH&CN theo quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2021/TT-BKHCN. Trong đó, khoản 6 Điều 3 quy định “Các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ”. Để xác định là giải thưởng KH&CN, đáp ứng đủ các tiêu chí:
- Thẩm quyền xét tặng (Điều 6 NĐ 78): Bộ, ngành, địa phương;
- Điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng (Điều 24,25);
- Quy chế xét tặng giải thưởng được cấp có thẩm quyền ban hành (Điều 26).
4. DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh là doanh nghiệp trong năm tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, có kết quả tạo ra hàng hóa, dịch vụ và có doanh thu hoặc phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh. Thuật ngữ này không bao gồm doanh nghiệp đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu, chi phí SXKD; doanh nghiệp tạm ngừng và ngừng hoạt động có thời hạn. Doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh được tính đến thời điểm ngày 31/12 hàng năm. 

	Cách tính

	
Trong đó: 	
dnkhcni là tổng số doanh nghiệp KH&CN của địa phương i.
dntđi là tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN của địa phương i.

 là số doanh nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ tài sản trí tuệ của địa phương i.
 là số doanh nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của địa phương i.
 là số doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học của địa phương i.
 là số doanh nghiệp được giải thưởng KH&CN cấp tỉnh trở lên của địa phương i.
Tdni là tổng doanh nghiệp của địa phương i.
(Một doanh nghiệp đáp ứng nhiều tiêu chí chỉ được tính 1 lần)

	Năm dữ liệu
	2024 (tính đến ngày 31/12/2024)

	Nguồn dữ liệu
	- Doanh nghiệp KH&CN: Sở KH&CN
- Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Sở KH&CN 
- Doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ sinh học: Sở KH&CN
- Doanh nghiệp đạt giải thưởng sáng tạo KH&CN cấp tỉnh: Sở KH&CN

	Tài liệu minh chứng
	Danh sách doanh nghiệp kèm văn bản xác nhận liên quan.


[bookmark: _Toc135977720][bookmark: _Toc169783844][bookmark: _Toc171693053][bookmark: _Toc199250570][bookmark: _Hlk136435033][bookmark: _Hlk136434978]11. Chỉ số 6.3.3. Tỉ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo/tổng số doanh nghiệp mới thành lập ở địa phương (%)
Ghi chú: Không điều chỉnh so với năm 2024.
	Ý nghĩa 
	Phản ánh năng lực của xã hội và kết quả của việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương. 

	Giải thích 
	1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh (Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được xác định theo một trong các tiêu chí sau đây (Điều 20, Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021):  
(i) Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm máy tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, giông vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới.
(ii) Sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất thử nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh doanh sản phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế và các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ.
(iii) Có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 02 năm liên tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn là các doanh nghiệp đăng kí thành lập mới để thực hiện hoạt động sản xuất - kinh doanh.
3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn được tính theo thời điểm từ ngày 01 tháng 01 đến thời điểm ngày 31/12 hàng năm. 
4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp ĐMST được tham gia đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các phương thức: 
(i) Được đầu tư, lựa chọn các cơ quan, tổ chức gồm: 
a. Các khu làm việc chung;
b. Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, đáp ứng các tiêu chí sau: Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam;
c. Các Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
(ii) Được nhận các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo.
(iii) Được cấp Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ đối với sáng kiến, sáng chế.
(iv) Được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.
(v) Được lựa chọn trực tiếp bởi Hội đồng.
(Điều 20, Nghị định 39/2018/NĐ-CP).
Đối với chỉ số này, chỉ tính các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo/ĐMST tham gia các cuộc thi, chương trình hỗ trợ của địa phương (ví dụ: các nhiệm vụ, hoạt động triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 tại địa phương, triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương, ...).

	Cách tính
	
Trong đó: 	
dnkni là số doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp ĐMST tham gia các cuộc thi, chương trình hỗ trợ của địa phương i.
Dnmtli là tổng số doanh nghiệp mới thành lập của địa phương i

	Năm dữ liệu
	2024 

	Nguồn dữ liệu 
	Sở KH&CN. 
Cục thống kê/Chi cục thống kê

	Tài liệu minh chứng
	Bản sao Danh sách các doanh nghiệp, dự án tham gia các cuộc thi, chương trình hỗ trợ. 


[bookmark: _Toc120096014][bookmark: _Toc135977724][bookmark: _Toc169783845][bookmark: _Toc171693054][bookmark: _Toc199250571]12. Chỉ số 7.1.2. Số lượng sản phẩm OCOP/10,000 dân
Ghi chú: Điều chỉnh mẫu số so với 2024.
	Ý nghĩa 
	Phản ánh kết quả của việc thúc đẩy, hỗ trợ kinh tế khu vực nông thôn thông qua các hoạt động KH,CN&ĐMST trong hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

	Giải thích 
	1. Chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững (Theo QĐ 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022).
2. Các sản phẩm OCOP phải được cấp giấy chứng nhận và còn thời hạn theo quy định.
3. Chỉ tính các sản phẩm đạt 4 sao trở lên (Theo Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019).
- Hạng 05 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khẩu.
- Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao.

	Cách tính
	
Trong đó: 	
ocopi là số sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên của địa phương i
Dsi là dân số trung bình của địa phương i.

	Năm dữ liệu
	2024 (tính đến 31/12/2024)

	Nguồn dữ liệu 
	Số lượng sản phẩm OCOP: Sở NN&MT địa phương.

	Tài liệu minh chứng
	Bản sao báo cáo của Sở NN&PTNT gửi UBND cấp tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (lũy kế tính đến năm 2024) trong đó có kèm Danh sách các sản phẩm đã được công nhận.
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	Số lượng học sinh
	2023-2024
	2024-2025

	
	Tổng số học sinh mầm non (học sinh)
	
	

	
	Tổng số học sinh tiểu học (học sinh)
	
	

	
	Tổng số học sinh trung học cơ sở (học sinh)
	
	

	
	Tổng số học sinh trung học phổ thông (học sinh)
	
	

	
	Tổng số học viên giáo dục thường xuyên (học sinh)
	
	

	
	Tổng số học viên trường nghề (học viên)
	
	





PII (52 chỉ số) 


1. Thể chế 


2. Vốn con người và Nghiên cứu và phát triển


4. Trình độ phát triển của thị trường 


5. Trình độ phát triển của doanh nghiệp


6. Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ


7. Tác động 


1.1. Môi trường chính sách


1.2. Môi trường kinh doanh


2.1. Giáo dục


2.2. Nghiên cứu và phát triển


3. Cơ sở hạ tầng


3.1. Hạ tầng ICT


3.2. Cơ sở hạ tầng chung


4.1. Tài chính và đầu tư


4.2. Quy mô thị trường


5.1. Lao động có kiến thức


5.2. Liên kết sáng tạo


6.1. Sáng tạo tri thức


6.2. Tài sản vô hình


7.1. Tác động đến SX-KD


7.2. Tác động đến KT-XH


5.3. Hấp thu tri thức


6.3. Lan tỏa tri thức



Dữ liệu PII


Nguồn thứ cấp từ các cơ quan, tổ chức ở trung ương


Nguồn thứ cấp do các địa phương cung cấp


PCI - VCCI


CCHC - Bộ Nội vụ


PAPI - UNDP


Cục Thống kê, Bộ Tài chính


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Bộ KH&CN


Cục SHTT


Cục TT TK


Ủy ban TĐC


Sở KH&CN


Các sở ban ngành khác


Bộ Giáo dục và Đào tạo


Cục Hải quan, , Bộ Tài chính


Ngân hàng Chính sách Xã hội


Bộ Nông nghiệp và Môi trường


Bộ Tài chính


Cục ĐMST


Cục CĐS




